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TÓM TẮT
Hiện trạng chăn nuôi vịt Hòa Lan tại một số tỉnh đồng bằng sông Cửu Long qua điều tra thực tế tại 3 tỉnh Long An, Tiền Giang và Bến Tre từ tháng 10/2017-01/2018 cho thấy: Giống vịt Hòa Lan có khả năng thích nghi tốt với các điều kiện chăn nuôi tại đồng bằng sông Cửu Long, đặc biệt là khả năng thích ứng với điều kiện nước bị nhiễm mặn. Quy mô chăn nuôi trung bình là 159,8-432,4 con/hộ. Nguồn cung cấp giống chủ yếu là mua từ các cơ sở ấp nở tại địa phương hoặc tự nhân giống. Phương thức chăn nuôi chủ yếu là phương thức chăn thả kết hợp nuôi nhốt (73,5%). Một số ít các hộ nuôi theo phương thức chăn thả hoàn toàn (2,5%). Vịt Hòa Lan 01 ngày tuổi có sọc màu đen chạy ngang qua mắt và có 4 chấm vàng nhạt phân bố đều trên lưng. Khi trưởng thành vịt Hòa Lan có 2 sọc màu đen phía trên và dưới mắt, vịt mái hầu hết có màu lông cánh sẻ nhạt, một số rất ít có màu lông trắng nhạt. Vịt trống có lông màu trắng pha đen ánh xanh, một số khác có màu cánh sẻ sẫm hơn vịt mái và đều có lông móc ở đuôi. Một số chỉ tiêu kỹ thuật cơ bản trên đàn vịt như sau: Đến 16 tuần tuổi tỷ lệ nuôi sống đạt trung bình 93% và khối lượng trung bình vịt trống và mái là 1644,4 và 1547,4 g/con; Tỷ lệ đẻ/năm trung bình 53,5% với sản lượng trứng đạt 195 quả/mái; Tỷ lệ trứng có phôi 82,5% và tỷ lệ ấp nở/tổng số trứng ấp đạt 71,5%.

Từ khóa: đặc điểm ngoại hình, năng suất chăn nuôi vịt, phương thức chăn nuôi vịt, vịt Hòa Lan
ABSTRACT

The current status of duck farming in some provinces of the Mekong Delta

The current status of duck farming in some provinces of the Mekong Delta surveyed in 3 provinces including Long An, Tien Giang, and Ben Tre from 10/2018 to 01/2018 show that: Hoa Lan duck breed is well adapted to the different rearing conditions in the Mekong Delta, especially the ability to adapt to saltwater intrusion. The scale of rearing is about 159.8-432.4 individuals / household. The supply of Hoa Lan duck breed is mainly purchased from local hatcheries or self-propagated. The main method of duck husbandry is mixed confinement and pasture-based systems (73.5%). A small number of households used complete pasture-based system for duck keeping (2.5%). The day old Hoa Lan duck breed has black fuzz stripe from the end point of bill through eyes and have four light yellow dots distribute regular on back. Adult Hoa Lan duck breed has two black strips upper and lower their eyes. Female ducks almost have feather with light sparrow color, only few percents have light white color. Male ducks have white mixed with blue crystal black, some ducks have dark sparrow color compare to female ducks. All male ducks have sex curls in tail. Some basic technical indicators in surveyed Hoa Lan ducks are as follows: Up to 16 weeks of age the survival rate was 93% on average and the average body weight of male and female were 1644.4 g and 1547.4g/ head, respectively; The average laying rate / year was 53.5% with average egg production of 195 eggs / female; The rate of fertilized eggs was 82.5% and incubation rate / total incubation eggs reached 71.5%.
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ĐẶT VẤN ĐỀ

Trong những năm gần đây, số lượng, chất lượng và quy mô chăn nuôi gia cầm ngày càng phát triển mạnh mẽ chứng tỏ vai trò quan trọng của ngành chăn nuôi gia cầm trong nền kinh tế nước ta. Đặc biệt là chăn nuôi vịt tập trung chủ yếu ở vùng đồng bằng sông Cửu Long với khoảng 29% tổng số vịt nuôi ở Việt Nam. Trong đó, số lượng vịt chiếm khoảng 55,7% tổng số gia cầm được nuôi ở vùng đồng bằng sông Cửu Long (FAO, 2010). Hơn nữa, lượng tiêu thụ trứng và thịt vịt vẫn đang tăng lên đáng kể ở nước ta và cung cấp nguồn thực phẩm giàu protein cho con người đặc biệt là nông dân nghèo vùng nông thôn (Men và cs., 2002).
Các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long như Long An, Tiền Giang, Bến Tre do có nhiều ao hồ, sông ngòi nên nghề nuôi vịt rất phát triển. Nghề này đem lại nguồn thu nhập không nhỏ và tạo cơ hội việc làm cho bà con nông dân. Hiện nay, giống vịt Hòa Lan được nuôi nhiều ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Đây là giống vịt kiêm dụng đã có từ lâu đời và có khả năng thích nghi cao với điều kiện khí hậu và phương thức chăn nuôi của người dân Nam Bộ. Chất lượng thịt và trứng thơm ngon phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng. Giống vịt Hòa Lan đang được chăn nuôi với quy mô nhỏ, tự phát ở các địa phương và chưa đáp ứng được nhu cầu thị trường. Người chăn nuôi chỉ nuôi theo kinh nghiệm, chưa hợp lý về các điều kiện chăn nuôi, dinh dưỡng thức ăn... Đồng thời, trước làn sóng du nhập các giống cao sản mạnh mẽ như hiện nay cùng với phương thức chăn nuôi và làm giống của người dân địa phương thì giống vịt Hòa Lan đang phải đối mặt với nguy cơ dần thoái hóa cả về số lượng đầu con lẫn năng suất và chất lượng sản phẩm. Thêm vào đó, chúng ta lại có rất ít các nghiên cứu và thông tin về đặc điểm ngoại hình, khả năng sinh trưởng, sinh sản của giống vịt Hòa Lan. 

Để có những đánh giá cụ thể, chính xác hơn về hiện trạng chăn nuôi tại các địa phương, việc điều tra thu thập dữ liệu về đặc điểm ngoại hình, khả năng sản xuất, chăm sóc nuôi dưỡng, ... của giống vịt Hòa Lan là cần thiết. Đây là một nội dung của nhiệm vụ quỹ gen cấp Quốc gia “Nghiên cứu nâng cao năng suất và sử dụng có hiệu quả nguồn gen vịt Hòa Lan tại đồng bằng sông Cửu Long” do Bộ Khoa học và Công nghệ đặt hàng Phân Viện Chăn nuôi Nam Bộ thực hiện nhằm mục tiêu:
Đánh giá hiện trạng chăn nuôi vịt Hòa Lan trong nông hộ ở các tỉnh Long An, Tiền Giang và Bến Tre.

Xác định một số đặc điểm ngoại hình và một số chỉ tiêu năng suất chủ yếu của giống vịt Hòa Lan.

VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Vật liệu và nội dung nghiên cứu
Điều tra thực trạng chăn nuôi về quy mô, phương thức nuôi vịt Hòa Lan, chuồng trại, thức ăn sử dụng cho đàn vịt tại các địa phương khảo sát.
Khả năng thích nghi và tình hình dịch bệnh trong chăn nuôi vịt Hòa Lan.
Đặc điểm ngoại hình và một số chỉ tiêu kỹ thuật của giống vịt Hòa Lan.
Những thuận lợi và khó khăn trong chăn nuôi vịt Hòa Lan.
Thời gian và địa điểm nghiên cứu

Nghiên cứu được tiến hành tại 3 tỉnh Long An, Tiền Giang và Bến Tre thuộc vùng đồng bằng sông Cửu Long từ tháng 10/2017 – 01/2018.
Phương pháp nghiên cứu

Điều tra sơ cấp: Điều tra phỏng vấn bằng câu hỏi soạn sẵn trong Phiếu điều tra các trại/hộ nông dân. Nội dung điều tra về: hộ chăn nuôi, quy mô đàn, phương thức chăn nuôi, nguồn cung cấp giống, tình hình dịch bệnh, chăm sóc quản lý và một số chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, …). Tổng số phiếu điều tra là 200 phiếu/200 hộ, trong đó Long An điều tra 100 hộ/3 huyện, Tiền Giang điều tra 60 hộ/2 huyện, Bến Tre điều tra 40 hộ/2 huyện. Các hộ được chọn điều tra theo tiêu chí có nuôi vịt Hòa Lan trên địa bàn trong 2 năm gần đây. Xác định khả năng thích nghi cũng như đặc điểm ngoại hình, một số tính năng sản xuất của vịt Hòa Lan thông qua phỏng vấn theo mẫu câu hỏi trong phiếu điều tra soan sẵn tại các hộ chăn nuôi. Riêng chỉ tiêu khối lượng cơ thể được tiến hành cân trực tiếp tại hộ chăn nuôi trong quá trình điều tra.
Điều tra thứ cấp: thu thập thông tin qua số liệu thống kê của các địa phương, các bài báo và báo cáo khoa học trên các tạp chí, hội nghị và hội thảo khoa học.

Xử lý số liệu

Số liệu được thu thập và xử lý bằng Microsoft Excel 2010. 

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
Số lượng, quy mô đàn vịt Hòa Lan

Số lượng, quy mô tổng đàn vịt nói chung và vịt Hòa Lan nói riêng tại thời điểm điều tra được thể hiện ở Bảng 1, 2 và 3. Số liệu cho thấy, người dân ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long nuôi chủ yếu các nhóm giống: vịt Hòa Lan, vịt lai giữa Hòa Lan và siêu thịt SM, vịt siêu thịt SM và một số giống vịt hướng trứng khác như vịt Triết Giang, vịt TC. Tỷ lệ vịt Hòa Lan chiếm 69,8% tổng số vịt nuôi, trong đó Long An cao nhất là 78,0%, tiếp theo đến Bến Tre là 72,8% và  tháp nhất là Tiền Giang 51,1%. Kết quả này cho thấy người chăn nuôi vẫn nuôi chung vịt Hòa Lan với các giống vịt khác nhằm đa dạng sản phẩm, phân tán bớt rủi ro, đặc biệt rủi ro về mặt thị trường tiêu thụ.
Bảng 1. Tổng đàn vịt và tỷ lệ nuôi vịt Hòa Lan/tổng số vịt điều tra
	Địa điểm  
	Số hộ (hộ)
	Tổng số vịt nuôi

	
	
	Tổng (con)
	TB/hộ (con)

	Long An
	100
	55.439
	554,4

	Tiền Giang
	60
	25.564
	426,1

	Bến Tre
	40
	8.780
	219,5

	Tổng
	200
	89.783
	-

	TB
	-
	-
	448,9


Số lượng vịt nuôi trung bình/hộ là 448,9 con trong khi đó số vịt Hòa Lan nuôi trung bình/hộ là 313,5 con. Tỷ lệ vịt Hòa Lan trong tổng đàn là tương đối cao so với các giống vịt khác. Kết quả này là hợp lý vì các hộ điều tra được chọn với tiêu chí là có nuôi vịt Hòa Lan.

Bảng 2. Quy mô nuôi vịt Hòa Lan tại các hộ

	Địa điểm  
	Số hộ (hộ)
	Tổng số vịt 
Hòa Lan (con)
	TB (con/hộ)
	Max (con/hộ)
	Min (con/hộ)

	Long An
	100
	43.239
	432,4
	3.100
	100

	Tiền Giang
	60
	13.065
	217,8
	1.300
	100

	Bến Tre
	40
	6.390
	159,8
	650
	30

	Tổng
	200
	62.694
	-
	-
	-

	TB
	-
	-
	313,5
	-
	-


Kết quả trong Bảng 2 cho thấy quy mô nuôi vịt trung bình/hộ giảm dần ở các tỉnh Long An - Tiền Giang - Bến Tre, lần lượt là 432,4 – 217,8 -159,8 con/hộ. Tương tự, quy mô nuôi vịt Hòa Lan/hộ cao nhất cũng ở Long An là 3.100 con và thấp nhất ở Bến Tre là 650 con. Hầu hết giống vịt Hòa Lan được nuôi với quy mô hộ gia đình, rất ít trang trại có số lượng vịt lớn. Nguồn con giống được các gia đình tự gây lấy hoặc mua từ các cơ sở ấp giống tại địa phương. Như vậy, nuôi vịt Hòa Lan theo các mô hình sản xuất ở nông hộ với số lượng từ 200-500 con/hộ là phù hợp.
Bảng 3. Tỷ lệ vịt Hòa Lan/tổng số vịt điều tra (%)
	Địa điểm  
	Số hộ (hộ)
	Tổng số vịt 

nuôi (con)
	Tổng số vịt Hòa Lan (con)
Hòa Lan (con)
	Tỷ lệ (%)

	Long An
	100
	43.239
	43.239
	78,0

	Tiền Giang
	60
	13.065
	13.065
	51,1

	Bến Tre
	40
	6.390
	6.390
	72,8

	Tổng

Trung bình
	
	
	
	69,8


Đặc điểm ngoại hình của giống vịt Hòa Lan

Vịt Hòa Lan lúc mới nở trên cơ thể có màu lông khá đồng nhất. Phần đầu, cổ, lưng và cánh có màu đen pha màu vàng nhạt; phần bụng có màu vàng nhạt. Mỏ màu loang đen nhạt, chân có màu vàng và có loang đen nhạt ở màng bơi. Vịt có sọc lông đen từ mỏ ra phía sau gáy. Vịt Hòa Lan có đặc điểm riêng biệt là có sọc lông đen chạy ngang qua mắt và có 4 chấm vàng nhạt phân bố đều trên lưng. 

Khi trưởng thành giống vịt Hòa Lan có điểm phân biệt với các giống vịt địa phương khác bởi 2 sọc màu đen phía trên và dưới mắt. Vịt mái hầu hết có màu lông cánh sẻ nhạt, một số ít (khoảng 2-3%) có màu lông trắng nhạt. Màu mỏ có 2 màu chủ đạo là vàng và xám. Vịt trống có lông màu trắng pha đen ánh xanh, một số ít có màu cánh sẻ sẫm hơn vịt mái và đều có lông móc ở đuôi. Đầu và cổ to hơn vịt mái và có lông màu đen ánh xanh, mỏ màu xám nhạt hoặc xám xanh. Nhìn chung kết quả này phù hợp với nhận xét về màu sắc lông của tác giả Hoàng Tuấn Thành và Dương Xuân Tuyển (2016) đã công bố. 

Khả năng thích nghi của giống vịt Hòa Lan

Trong những năm qua, các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long thường xuyên bị tình trạng xâm nhập mặn. Nồng độ muối dao động từ 1 - 31,5 g/l (Nguồn: Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam, 2016). Theo kết quả điều tra 200 hộ chăn nuôi vịt tại 3 tỉnh Long An, Tiền Giang, Bến Tre cho thấy giống vịt Hòa Lan có khả năng thích nghi cao hơn so với các giống vịt khác trong điều kiện nước bị nhiễm mặn (Bảng 3). Cụ thể, chỉ có 8,3% các hộ đã điều tra cho rằng giống vịt Hòa Lan thích nghi kém với nguồn nước bị nhiễm mặn, tỷ lệ này ở các giống vịt khác cao hơn hẳn (70,0%). Ngược lại, có tới 61,7%  các hộ đã điều tra đánh giá giống vịt Hòa Lan có khả năng thích nghi rất tốt với môi trường nước mặn. Tuy nhiên, khả năng thích nghi với điều kiện này của các giống vịt khác là rất thấp (1,7%) nhưng chưa bằng giống vịt Biển. Cần có nghiên cứu chuyên sâu để đánh giá chính xác khả năng chịu mặn của giống vịt này.
Bảng 3. Một số chỉ tiêu đánh giá khả năng thích nghi của giống vịt Hòa Lan so với các giống vịt khác (n = 200 hộ)

	Chỉ tiêu
	Vịt Hòa Lan
	Vịt khác*
	So sánh

	Khả năng thích nghi với điều kiện nước bị nhiễm mặn (%)
	Kém
	8,3
	70,0
	- 61,7

	
	Trung bình
	30,0
	28,3
	1,7

	
	Tốt
	61,7
	1,7
	60,0

	Tần suất xuất hiện bệnh (%)
	Hiếm khi
	65,0
	10,0
	55,0

	
	Thỉnh thoảng
	26,7
	51,7
	- 25,0

	
	Thường xuyên
	8,3
	38.3
	- 30,0


(*): Các giống vịt siêu thịt, siêu trứng và các giống vịt lai khác nuôi tại nông hộ đã điều tra.
Tần suất xuất hiện bệnh là một trong các chỉ tiêu để đánh giá khả năng thích nghi của vịt. Qua điều tra cho thấy, đối với giống vịt Hòa Lan, tỷ lệ thường xuyên xảy ra bệnh là rất thấp (8,3%); thỉnh thoảng xảy ra ở mức trung bình thấp (26,7%); đặc biệt tỷ lệ hiếm khi xảy ra bệnh tương đối cao (65,0%). Trong khi đó, các giống vịt khác tần suất xuất hiện bệnh thì ngược lại, cụ thể như sau: Tỷ lệ thường xuyên mắc bệnh tương đối cao (38,3%), tỷ lệ hiếm khi xảy ra bệnh là rất thấp (10,0%). 

Như vậy, khả năng thích nghi với điều kiện nước bị nhiễm mặn và khả năng kháng bệnh của giống vịt Hòa Lan là tốt hơn so với các giống vịt khác. Do đó, giống vịt này có khả năng phát triển ở các vùng bị xâm nhập mặn.

Vịt Hòa Lan có khả năng chuyển giao vào sản xuất kinh doanh rất lớn vì có khả năng thích nghi với các điều kiện chăn nuôi khác nhau nên phù hợp với người nông dân Nam Bộ. 

Phương thức nuôi

Kết quả điều tra cho thấy chăn nuôi vịt vẫn theo 3 phương thức chính, trong đó phần lớn các hộ chăn nuôi vịt Hòa Lan chăn nuôi theo phương thức chăn thả kết hợp với nuôi nhốt. Kết quả cụ thể trình bày trong Bảng 4.
Bảng 4. Phương thức chăn nuôi vịt Hòa Lan
	Địa điểm
	Nuôi nhốt
	Chăn thả kết hợp 

nuôi nhốt
	Chăn thả hoàn toàn

	
	n (hộ)
	Tỷ lệ (%)
	n (hộ)
	Tỷ lệ (%)
	n (hộ)
	Tỷ lệ (%)

	Long An
	24
	24,0
	73
	73,0
	3
	3,0

	Tiền Giang
	14
	23,4
	44
	73,3
	2
	3,3

	Bến Tre
	10
	25,0
	30
	75,0
	0
	0,0

	Tổng
	48
	-
	147
	-
	5
	-

	TB
	-
	24,0
	-
	73,5
	-
	2,5


Phương thức nuôi nhốt là phương thức nuôi vịt hoàn toàn trong chuồng nuôi, thường bao gồm một phần chuồng và sân chơi. Vịt được nôi tập trung, sử dụng thức ăn hỗn hợp là chính, có sử dụng thêm một số loại thức ăn khác để giảm giá thành (lúa, bắp, rau xanh và bèo...). Tỷ lệ hộ nuôi nhốt hoàn toàn chiếm 24,0% số hộ điều tra.
Phương thức chăn thả kết hợp với nuôi nhốt là phương thức nuôi vịt có chuồng nuôi gồm một phần diện tích nhỏ có mái che để vịt tránh mưa, nắng và nhốt vịt vào buổi tối hoặc khi cần thiết; và phần còn lại được quây lại bằng lưới hoặc hàng rào thô sơ để bảo vệ đàn vịt tránh không thể  đi ăn xa và thất lạc. Nhìn chung các hộ chăn nuôi tại địa phương chủ yếu là chăn nuôi theo phương thức chăn thả kết hợp nuôi nhốt (73,5%). Vịt Hòa Lan chủ yếu được cho ăn bằng thức ăn công nghiệp có bổ sung thêm lúa, bắp và các phụ phế phẩm từ nông nghiệp. Phương thức này dễ quản lý và kiểm soát đàn vịt nhưng ít tận dụng được khả năng  tìm kiếm thức ăn nhằm giảm bớt chi phí như phương thức chăn thả hoàn toàn. 

Phương thức chăn thả hoàn toàn (chạy đồng): Hiện vẫn còn một số ít các hộ chăn nuôi tại địa phương áp dụng phương thức này. Phương thức này chỉ chiếm 2,5%. Ở phương thức chăn thả hoàn toàn thì người chăn nuôi thả cho vịt chạy đồng theo mùa vụ nhằm tận dụng được thức ăn rơi vãi, hạn chế chi phí chăn nuôi. Cần phải cho ăn bổ sung thêm mới đảm bảo vịt sinh trưởng, phát triển tốt. Tuy nhiên, những năm gần đây phương thức này ít được người chăn nuôi áp dụng vì chăn thả chạy đồng khó kiểm soát dịch bệnh. 

Chuồng nuôi
Kết quả điều tra được thể hiện trong bảng 5 cho thấy phần lớn các hộ điều tra có điều kiện chuồng trại chăn nuôi đạt yêu cầu. Mái chuồng được lợp tôn, có lưới quây và chất độn chuồng và có diện tích phù hợp (95,5%). Chuồng đảm bảo độ cao và thoáng, không bị gió lùa, mưa tạt, phù hợp với đặc điểm sinh lý đàn vịt. Chuồng nuôi vịt được xây dựng theo kiểu chuồng hở, khi mùa mưa đến người chăn nuôi dùng bạt để che chắn. Các hộ chăn nuôi vịt có diện tích chuồng nuôi khác nhau tùy vào quy mô nuôi và đảm bảo đúng mật độ nuôi. 

Bảng 5. Chuồng trại nuôi vịt Hòa Lan (n=200)

	Địa điểm
	Chuồng có mái tôn, lưới quây, chất độn chuồng 
	Chuồng có mái lá, lưới quây, không có chất độn chuồng

	
	n (hộ)
	Tỷ lệ (%)
	n (hộ)
	Tỷ lệ (%)

	Long An
	96
	96,0
	4
	4,0

	Tiền Giang
	58
	96,7
	2
	3,3

	Bến Tre
	37
	92,5
	3
	7,5

	Tổng
	191
	-
	9
	-

	Tỷ lệ (%)
	-
	95,5
	-
	4,5


Nuôi vịt Hòa Lan không đòi hỏi đầu tư chuồng trại, thức ăn, chăm sóc nuôi dưỡng cao và phức tạp như nuôi vịt công nghiệp, nên dễ dàng cho bà con chăn nuôi áp dụng. Đây cũng là một lợi thế để có thể dễ dàng phát triển giống vịt này tại Đồng bằng sông Cửu Long.

Tình hình sử dụng thức ăn và vệ sinh thú y phòng bệnh trong chăn nuôi vịt 
Kết quả điều tra tình hình sử dụng thức ăn cho vịt Hòa Lan được trình bày trong bảng 6. Kết quả cho thấy các hộ chăn nuôi sử dụng chủ yếu là thức ăn hỗn hợp công nghiệp hoặc thức ăn đậm đặc. Nhìn chung, có 96,5% hộ nuôi vịt sử dụng thức ăn hỗn hợp, trong đó Bến Tre có tỷ lệ 100% sử dụng thức ăn hỗn hợp. Ngoài thức ăn chính, người dân còn cho vịt ăn bổ sung thêm thêm lúa, bắp và các loại thức ăn thô xanh sẵn có (rau muống, bèo tấm, lục bình...).
Bảng 6. Tình hình sử dụng thức ăn hỗn hợp cho vịt Hòa Lan

	Địa điểm
	Có sử dụng thức ăn hỗn hợp
	Không sử dụng thức ăn hỗn hợp

	
	n (hộ)
	TL (%)
	n (hộ)
	TL (%)

	Long An
	94
	94,0
	6
	6,0

	Tiền Giang
	59
	98,3
	1
	1,7

	Bến Tre
	40
	100,0
	0
	0,0

	Tổng
	193
	-
	7
	-

	Tỷ lệ (%)
	-
	96,5
	-
	3,5


Tuy nhiên có một vấn đề trong việc sử dụng thức ăn hỗn hợp đó là, để tiết kiệm chi phí một số hộ chăn nuôi sử dụng không đúng ở các giai đoạn tuổi hoặc không đúng chủng loại thức ăn cho vịt: dùng cám vịt đẻ/hậu bị cho vịt con, dùng cám heo/bò cho vịt. Thức ăn hỗn hợp chỉ sử dụng trong một số thời điểm nhất định trong quá trình chăn nuôi. Kết quả điều tra còn cho thấy lượng thức ăn hàng ngày cho vịt chỉ đạt 60-70% nhu cầu. Do đó, khả năng sinh trưởng và sinh sản của đàn vịt kém, ảnh hưởng đến năng suất và hiệu quả chăn nuôi.

Các hộ chăn nuôi hầu hết đều đã sử dụng các loại vắc xin phòng bệnh chính là cúm gia cầm, dịch tả và viêm gan. Công tác vệ sinh chuồng trại chưa được quan tâm đúng mức. Chuồng trại chăn nuôi chưa được dọn dẹp vệ sinh thường xuyên và thay chất độn chuồng theo định kỳ. Việc tiêu độc khử trùng khu vực chuồng nuôi và ao hồ cũng ít được quan tâm. Với khẩu phần ăn hạn chế, sử dụng thức ăn không đúng các giai đoạn tuổi, được nuôi trong điều kiện vệ sinh chưa đảm bảo nhưng vịt Hòa Lan có sức kháng bệnh tốt nên ít khi nhiễm bệnh so với các giống vịt cao sản khác. Những bệnh thường gặp ở vịt Hòa Lan là viêm phổi và E.coli. 
Một số chỉ tiêu sản xuất của vịt Hòa Lan 

Kết quả điều tra một số chỉ tiêu sản xuất của vịt Hòa Lan được thể hiện qua Bảng 7.

Bảng 7. Một số chỉ tiêu năng suất về sinh trưởng và sinh sản của vịt Hòa Lan

	TT
	Chỉ tiêu theo dõi
	Đơn vị tính
	Trung bình

	1
	TLNS đến 16 tuần tuổi
	%
	93,0

	2
	KLCT 16 tuần tuổi (X ±SD)
	
	

	
	- Vịt trống (n = 50)
	g/con
	1644,4 ± 38,1

	
	- Vịt mái (n = 50)
	g/con
	1547,4 ± 48,6

	3
	TL đẻ TB/năm
	%
	53,5

	4
	NST/mái/năm
	Quả
	195

	5
	TL trứng có phôi
	%
	82,5

	6
	TL ấp nở/tổng số trứng ấp
	%
	71,5


Ghi chú: TLNS - tỷ lệ nuôi sống; KLCT - khối lượng cơ thể; TL - tỷ lệ; NST - năng suất trứng.

Tỷ lệ nuôi sống (TLNS) của giống vịt Hòa Lan được khảo sát tại thời điểm 16 tuần tuổi vì giai đoạn này vịt kết thúc hậu bị, được chọn làm giống và chuyển sang giai đoạn sinh sản. Qua Bảng 5 cho thấy, tỷ lệ nuôi sống đến 16 tuần tuổi đạt trung bình 93,0%. Khi so sánh với giống vịt Cỏ thì tỷ lệ nuôi sống vịt Hòa Lan thấp hơn khá nhiều (98,95%) (Nguyễn Đức Trọng và cs., 2011b). Nếu so sánh với giống vịt siêu trứng Triết Giang thì tỷ lệ này ở giống vịt Hòa Lan tương đương (94,74%) (Nguyễn Đức Trọng và cs., 2011c). Tuy nhiên, giống Vịt Hòa Lan có tỷ lệ nuôi sống cao hơn nhiều so với các giống vịt kiêm dụng khác như vịt Đốm (86,4%), vịt Bầu Bến (83,0%) (Nguyễn Đức Trọng và cs., 2006). Như vậy, tỷ lệ nuôi sống của giống vịt Hòa Lan tương đối tốt so với các giống địa phương tại Việt Nam.

Ở giai đoạn 16 tuần tuổi, vịt Hòa Lan trống và mái có khối lượng cơ thể (KLCT) lần lượt là 1644,4 và 1547,4 g/con. Kết quả này thấp hơn so với vịt Hòa Lan nuôi bảo tồn tại Tiền Giang vịt trống và mái có khối lượng tương ứng là 2028,3 và 1692,7 g/con (Hoàng Tuấn Thành và Dương Xuân Tuyển, 2016). Tuy nhiên, vịt Hòa Lan có khối lượng cơ thể cao hơn so với giống vịt Cỏ (1205,85 g/con), vịt Triết Giang (1157,55 g/con), (Nguyễn Đức Trọng và cs, 2011b). Tóm lại so với các giống vịt địa phương khác, hoặc các giống kiêm dụng khác thì giống vịt Hòa Lan có khả năng sản xuất thịt tốt, phù hợp với chăn nuôi kiêm dụng. 

Kết quả trong Bảng 6 cho thấy vịt Hòa Lan có tỷ lệ đẻ/năm đạt trung bình là 53,5 % và năng suất trứng cộng dồn là 195 quả/mái. So với kết quả nghiên cứu của Nguyễn Đức Trọng và cs. (2011b), trên vịt Cỏ và vịt Triết Giang thì giống vịt Hòa Lan có năng suất trứng (NST) thấp hơn nhiều (vịt Cỏ 254,97 quả/mái, vịt Triết Giang 266,54 quả/mái). Tuy nhiên, nếu so sánh với các giống vịt kiêm dụng có nguồn gốc địa phương thì kết quả năng suất trứng của báo cáo này cao hơn nhiều. Cụ thể, năng suất trứng cộng dồn đến 40 tuần đẻ của vịt Đốm đạt 137,4 quả/mái; vịt Bầu năng suất trứng cộng dồn 40 tuần đẻ đạt 147,6 quả/mái (Nguyễn Đức Trọng và cs., 2006); vịt Kỳ Lừa có năng suất trứng cộng dồn chỉ đạt 87,6 quả/mái (Nguyễn Thị Minh Tâm và cs., 2006). Như vậy, vịt Hòa Lan có tỷ lệ đẻ và năng suất trứng thấp hơn so với các giống vịt hướng trứng nhưng đạt cao hơn hẳn so với các giống vịt kiêm dụng khác như vịt Kỳ Lừa, vịt Đốm và vịt Bầu Bến.

Tỷ lệ trứng có phôi của vịt Hòa Lan đạt 82,5% và tỷ lệ ấp nở trên tổng số trứng ấp đạt 71,5%. Kết quả này thấp hơn so với đàn vịt Hòa Lan nuôi bảo tồn tại Tiền Giang tỷ lệ phôi đạt 90,3% và tỷ lệ nở/tổng số trứng ấp đạt  80,1% (Hoàng Tuấn Thành và Dương Xuân Tuyển, 2016). Kết quả này cũng thấp hơn so với nghiên cứu trên vịt Đốm: tỷ lệ trứng có phôi là 93,57-95,06% và tỷ lệ nở/tổng số trứng ấp là 78,07-82,82% (Đặng Vũ Hòa, 2016; Nguyễn Đức Trọng và cs, 2011a). Kết quả nuôi giữ, bảo tồn quỹ gen vịt Đốm và vịt Bầu Bến tại Trung tâm Nghiên cứu Vịt Đại Xuyên của Nguyễn Đức Trọng và cs. (2006), cho biết: tỷ lệ trứng có phôi của vịt Đốm và vịt Bầu Bến lần lượt là 95,2 và 96,1%. Nhìn chung, tỷ lệ trứng có phôi vịt Hòa Lan thấp hơn so với các giống vịt chuyên trứng và kiêm dụng trong các nghiên cứu khác. 

Nguồn cung và thị trường tiêu thụ sản phẩm giống vịt Hòa Lan

Ngoài đánh giá về hiện trạng tình hình chăn nuôi, quy mô và khả năng sản xuất của giống vịt Hòa Lan thì nguồn cung con giống và thị trường tiêu thụ sản phẩm trứng, thịt của giống vịt này cũng được điều tra khảo sát tại các địa phương. 

Qua điều tra cho thấy, nguồn cung con giống vịt Hòa Lan chủ yếu là từ các cơ sở ấp nở địa phương. Các cơ sở này thu gom trứng từ các hộ chăn nuôi rồi cho ấp nở và bán lại con giống cho các hộ chăn nuôi tại địa phương. Điều này sẽ ảnh hưởng lớn đến chất lượng nguồn gốc cũng như phát triển con giống sau này. Nguồn cung con giống thứ hai là nông hộ tự gây lên và nguồn thứ ba đó là người chăn nuôi mua lại của nhau. 
Giá mua vịt giống 01 ngày tuổi ở các tỉnh điều tra là từ 9.000 – 11.000 đồng/con. Giá bán trứng giống dao động từ 5.000 – 6.000 đồng/quả, và trứng thương phẩm là 3.500 – 4.000 đồng/quả cao hơn 25 – 40% so với trứng vịt TC hoặc trứng vịt Triết Giang chỉ từ 2600 – 3000 đồng/quả (vịt TC và vịt Triết Giang là các giống vịt hướng trứng chủ yếu nuôi tại địa phương). Giá vịt thịt cũng rất biến động, giá cao nhất khoảng 80.000 – 85.000 đồng/kg và thấp nhất là 65.000 – 70.000 đồng/kg. Giá bán này thường cao gấp 1,5 - 2 lần thịt vịt nuôi theo phương thức công nghiệp giá chỉ từ 37.000 – 45.000 đ/kg. 
Theo đánh giá của người dân địa phương thì vịt Hòa Lan có khối lượng xuất chuồng khoảng 1.600-1.800 g/con thích hợp với bữa ăn gia đình từ 4-5 người và với chất lượng thịt thơm ngon nên rất được người dân ưa chuộng. 

Thị trường tiêu thụ sản phẩm thủy cầm ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long không có sự khác biệt nhiều so với các khu vực trong cả nước, chủ yếu là tiêu thụ trong nước. Sản phẩm thịt và trứng vịt được tiêu thụ quanh năm, sản phẩm được tiêu thụ chủ yếu là trứng vịt, kể cả trứng vịt lộn. Phần lớn các sản phẩm trứng, thịt được bán tại chợ cho người dân địa phương hoặc lân cận. 

Qua điều tra đánh giá thực trạng chăn nuôi vịt Hòa Lan tại một số địa phương của 3 tỉnh Long An, Tiền Giang và Bến Tre cho thấy:

* Thuận lợi đối với chăn nuôi vịt Hòa Lan
Giống vịt Hòa Lan dễ nuôi, sức sống tốt, có thể sử dụng thức ăn tận dụng từ phụ phẩm nông nghiệp, sản phẩm luôn bán được giá cao nên dễ phát triển đàn.

Chi phí đầu tư chuồng trại, dụng cụ chăn nuôi … không lớn nên dễ dàng phát triển đàn nếu các hộ gia đình có điều kiện và nhu cầu phát triển.

Nhu cầu của người tiêu dùng và xã hội hướng tới những thực phẩm có chất lượng cao hơn là động lực để thúc đẩy sự phát triển của các giống vật nuôi bản địa, trong đó có giống vịt Hòa Lan.

Giá bán thịt và trứng vịt luôn ở mức cao, nên hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi vịt Hòa Lan cũng cao hơn so với các loại vật nuôi khác.

Người dân đã có kinh nghiệm lâu đời về việc chăn nuôi vịt, nếu được tập huấn thêm kỹ thuật, đầu tư hỗ trợ chi phí và hình thành liên kết chuỗi sản xuất – tiêu thụ sản phẩm thì họ sẽ mở rộng chăn nuôi và phát triển sản xuất quy mô hàng hóa.

Nguồn đất đai và nhân lực ở vùng đồng bằng sông Cửu Long còn rất lớn nên phát triển chăn nuôi vịt Hòa Lan là cơ hội để tăng thu nhập và giảm nghèo cho người có thu nhập không cao.

* Khó khăn trong chăn nuôi vịt Hòa Lan
Sản xuất con giống vẫn tự phát do người chăn nuôi vẫn để cho quá trình giao phối cận thân, dẫn đến năng suất chăn nuôi thấp.

Các quy trình kỹ thuật chăn nuôi – thú y - ấp nở vịt Hòa Lan chưa hoàn chỉnh, mang tính tự phát và hình thành từ kinh nghiệm nhiều năm. Do vậy, các chỉ tiêu kỹ thuật chưa đạt được như mong muốn và chưa phát huy hết tiềm năng của giống.

Chưa có các tiêu chuẩn cơ bản về đàn vịt giống cũng như quy trình chọn giống để làm cơ sở xây dựng các đàn giống có năng suất, chất lượng cao. Qua đó cung cấp sản phẩm con giống tốt, tăng hiệu quả kinh tế cho người chăn nuôi và cung cấp thực phẩm chất lượng tốt cho người tiêu dùng.

Vịt Hòa Lan chưa được nhà nước quan tâm đầu tư, giới thiệu sản phẩm, chưa hình thành chuỗi liên kết sản xuất – tiêu thụ sản phẩm. Việc tuyên truyền, quảng bá sản phẩm thịt, trứng vịt hầu như không có cũng ảnh hưởng đến khả năng tiêu thụ sản phẩm.

Người chăn nuôi ít được tiếp cận với các tiến bộ kỹ thuật chăn nuôi - thú y nên vẫn còn bệnh tật nhiều và rủi ro khá lớn nên họ chưa yên tâm phát triển đàn.

KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
Kết luận

Hiện trạng tình hình chăn nuôi vịt Hòa Lan tại 3 tỉnh Long An, Tiền Giang, Bến Tre thuộc  đồng bằng sông Cửu Long qua kết quả điều tra thực tế như sau:

Giống vịt Hòa Lan có khả năng thích nghi tốt với các điều kiện chăn nuôi tại đồng bằng sông Cửu Long, đặc biệt là khả năng thích ứng với điều kiện nước bị nhiễm mặn. Quy mô chăn nuôi trung bình 313,5 con/hộ. Nguồn cung cấp giống chính là mua từ các cơ sở ấp nở tại địa phương hoặc tự nhân giống. Phương thức chăn nuôi chủ yếu là chăn thả kết hợp nuôi nhốt (73,5%).
Vịt Hòa Lan 01 ngày tuổi có sọc màu đen chạy ngang qua mắt và có 4 chấm vàng nhạt phân bố đều trên lưng. Khi trưởng thành giống vịt Hòa Lan có 2 sọc màu đen phía trên và dưới mắt, vịt mái hầu hết có màu lông cánh sẻ nhạt, một số ít có màu lông trắng nhạt. Vịt trống có lông màu trắng pha đen ánh xanh, một số khác có màu cánh sẻ sẫm hơn vịt mái và đều có lông móc ở đuôi.
Một số chỉ tiêu kỹ thuật cơ bản: 

Đến 16 tuần tuổi tỷ lệ nuôi sống đạt trung bình 93% và khối lượng trung bình của vịt trống và mái đạt 1644,4 và 1547,4  g/con. 

Tỷ lệ đẻ trung bình/năm là 53,5% với năng suất trứng trung bình đạt 195 quả/mái.

Tỷ lệ trứng có phôi 82,5%, tỷ lệ ấp nở/tổng số trứng ấp đạt 71,5%.
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